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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trong việc Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với 

trường hợp cơ sở kinh doanh bị thu hồi không có thời hạn tại Phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội; đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu Cấp lại Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với trường hợp cơ sở kinh doanh bị thu 

hồi không có thời hạn.  

- Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tổ chức triển khai 

thực hiện quy trình này. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân. 

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1. 

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT  

- ANTT: An ninh, trật tự. 

- QLHC: Quản lý hành chính. 

- TTXH: Trật tự xã hội. 

- TTHC: Thủ tục hành chính. 

- VK, VLN, CCHT: Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- TTPVHCC: Trung tâm phục vụ hành chính công. 

- Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long. 

- Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Cán bộ, chiến sĩ được phân công kiểm 

tra hồ sơ lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT của 

Phòng CSQLHC về TTXH . 
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- Chỉ huy: Chỉ huy Đội đăng ký, quản lý VK, VLN, CCHT, ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện và con dấu - Phòng CSQLHC về TTXH. 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an 

ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

- Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định 

điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về 

quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 

11 năm 2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.  

- Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quy định 

điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh 

có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú, luật căn cước. 

- Nghị quyết số 22/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, 

phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều 

kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. 

- Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về cắt 

giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện . 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân 

quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. 

-  Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy 

định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-96-2016-nd-cp-hoat-dong-kinh-doanh-nganh-nghe-dau-tu-kinh-doanh-dieu-kien-an-ninh-trat-tu-315469.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-99-2016-ND-CP-quan-ly-su-dung-con-dau-315468.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-137-2020-ND-CP-quan-ly-su-dung-phao-453444.aspx
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doanh có điều kiện. 

- Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định 

trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát 

hạch, cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ (được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 

số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an). 

- Thông tư số 03/2024/TT-BCA ngày 15/01/2024 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 42/2017/TT-BCA, Thông tư số 43/2017/TT-

BCA, Thông tư số 45/2017/TT-BCA. 

- Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/3/2026 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quy định điều kiện về an 

ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản 

lý và sử dụng con dấu. 

- Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mực thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều 

kiện thuộc lĩnh vực an ninh, phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; 

lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, 

vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Thông tư số 23/2019/TT-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát 

hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ 

phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

- Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 06/4/2022 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ 

nghiệp vụ bảo vệ; Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, 

thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-218-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-linh-vuc-an-ninh-sat-hach-cap-chung-chi-nghiep-vu-bao-ve-320988.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Thong-tu-43-2022-TT-BCA-ho-so-thu-tuc-giam-thoi-han-chap-hanh-hoc-sinh-truong-giao-duong-548708.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-45-2019-TT-BCA-tieu-chuan-suc-khoe-cong-dan-thuc-hien-nghia-vu-Cong-an-nhan-dan-382936.aspx
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sử dụng con dấu; Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16 tháng 6 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Thông tư số 65/2020/TT-

BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm 

vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư 

số 68/2020/TT-BCA ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an 

quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của 

Cảnh sát đường thủy; Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29 tháng 6 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành 

và các biểu mẫu liên quan. 

- Quyết định số 5952/QĐ-CAT ngày 20/8/2026 của Giám đốc Công an tỉnh 

về công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được cắt giảm thời gian giải 

quyết so với quy định chung của Bộ Công an. 

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

 

Đã đáp ứng điều kiện mà trước đó bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự không thời hạn theo quy định tại Điều 18 Nghị định 

số 96/2016/NĐ-CP và đảm bảo thời hạn được cấp lại theo quy định tại Điều 

22 Nghị định này. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến: Văn bản, giấy tờ trong hồ sơ nếu là 

văn bản điện tử thì được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ 

quan, tổ chức theo quy định của pháp luật (văn bản điện tử có định dạng là 

PDF). 

5.3 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-58-2020-tt-bca-cap-thu-hoi-dang-ky-bien-so-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo-427243.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-65-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-giao-thong-duong-bo-427300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-65-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-giao-thong-duong-bo-427300.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-68-2020-tt-bca-quy-trinh-tuan-tra-kiem-soat-va-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-canh-sat-duong-thuy-446791.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-73-2021-tt-bca-mau-ho-chieu-giay-thong-hanh-va-cac-bieu-mau-lien-quan-480144.aspx
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1. Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có 

thẩm quyền (Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 58/2026/NĐ-CP). 

2. Các tài liệu bổ sung chứng minh đáp ứng đủ điều kiện để 

hoạt động kinh doanh (nếu có). 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

5.4 Số lượng hồ sơ 

 01 bộ. 

5.5 Thời gian xử lý 

 

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định 

của Bộ Công an. 

Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quyết 

định số 5952/QĐ-CAT ngày 20/8/2026. 

5.6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công tỉnh Vĩnh Long; 

địa chỉ: 67 Phó Cơ Điều, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng 

định danh quốc gia (VNeID). 

5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

 Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết). 
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CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-
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/        /2026 

 

 

5.8 Lệ phí 

 300.000 đồng/lần theo Thông tư số 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính. 

5.9 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về 

an ninh, trật tự (đối với trường hợp bị 

thu hồi không có thời hạn theo quy định 

của pháp luật) nộp hồ sơ về Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - 

Công an cấp tỉnh. Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ 

theo mục 5.3 về thành phần hồ sơ và 

lựa chọn hình thức nộp hồ sơ phù hợp: 

(1) nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Cảnh 

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Công an cấp tỉnh; (2) nộp hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công ích; (3) nộp hồ 

sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

hoặc Ứng dụng định danh quốc gia 

(VNeID) (trừ các văn bản, giấy tờ 

không được phép đăng tải qua hệ thống 

mạng theo quy định của pháp luật). 

Tổ chức, 

cá nhân. 

Giờ hành 

chính. 

Theo mục 

5.3. 

B2 Trường hợp tiếp nhận trực tiếp: Nếu hồ 

sơ đầy đủ thì ghi biên nhận vào Giấy 

biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

Giờ hành 

chính 

 

- Mẫu 

ĐK1 

- Mẫu 

ĐK2 
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30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026 của 

Bộ Công an và giao trực tiếp cho người 

đến nộp hồ sơ; 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì ghi hướng 

dẫn vào Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ 

sơ theo mẫu ĐK2 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026 và giao trực tiếp cho người 

đến nộp hồ sơ. Sau khi cơ sở kinh 

doanh đã hoàn thiện hồ sơ thì trả giấy 

biên nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1 ban 

hành kèm theo Thông tư số 

30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026; 

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì không 

tiếp nhận hồ sơ, đồng thời phải nêu rõ 

lý do cho người nộp hồ sơ hoặc gửi 

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều 

kiện theo mẫu ĐK3 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026 khi cơ sở kinh doanh có yêu 

cầu. 

b) Trường hợp tiếp nhận qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 

Nếu hồ sơ đầy đủ thì gửi Giấy biên 

nhận hồ sơ theo mẫu ĐK1 ban hành 

kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA 

ngày 31/03/2026 qua giao liên của đơn 

vị hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến 

cơ sở kinh doanh; 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì gửi Phiếu 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu 

- Mẫu 

ĐK3 
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sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-
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ĐK2 ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026 qua 

đường giao liên của đơn vị hoặc dịch vụ 

bưu chính công ích đến cơ sở kinh 

doanh. Sau khi cơ sở kinh doanh đã 

hoàn thiện hồ sơ thì gửi giấy biên nhận 

hồ sơ theo mẫu ĐK1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026;  

Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì gửi 

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều 

kiện theo mẫu ĐK3 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026 qua giao liên của đơn vị 

hoặc dịch vụ bưu chính công ích đến cơ 

sở kinh doanh. 

c) Trường hợp tiếp nhận qua Cổng dịch 

vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định 

danh quốc gia (VNeID): 

Nếu hồ sơ đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận 

gửi bản điện tử Giấy biên nhận hồ sơ 

theo mẫu ĐK1 ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026 qua tài khoản của cơ sở kinh 

doanh trên Cổng dịch vụ công hoặc địa 

chỉ thư điện tử (nếu có). 

Trường hợp hồ sơ có tài liệu chưa được 

ký số hoặc là bản sao điện tử chưa được 

chứng thực, ghi nhận tính pháp lý thì 

cán bộ tiếp nhận ghi hướng dẫn vào 

Giấy biên nhận hồ sơ và đề nghị cơ sở 

kinh doanh gửi bản giấy của các 
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thành phần hồ sơ nêu trên qua dịch 

vụ bưu chính hoặc gửi lại bản điện 

tử hợp lệ qua Cổng dịch vụ công 

trước khi trả kết quả. 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ 

tiếp nhận ghi hướng dẫn vào Phiếu 

hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo 

mẫu ĐK2 ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026  

và gửi qua tài khoản của cơ sở kinh 

doanh trên Cổng dịch vụ công hoặc 

địa chỉ thư điện tử (nếu có). Sau khi 

cơ sở kinh doanh đã hoàn thiện hồ 

sơ thì gửi giấy biên nhận hồ sơ theo 

mẫu ĐK1 ban hành kèm theo Thông 

tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026  

qua tài khoản của cơ sở kinh doanh 

trên Cổng dịch vụ công và địa chỉ 

thư điện tử (nếu có); Nếu hồ sơ 

không đủ điều kiện thì cán bộ tiếp 

nhận gửi Thông báo về việc hồ sơ 

không đủ điều kiện theo mẫu ĐK3 

ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026  qua 

tài khoản của cơ sở kinh doanh trên 

Cổng dịch vụ công hoặc địa chỉ thư 

điện tử (nếu có). 

B3 
Chuyển hồ sơ cho Chỉ huy Đội báo 

cáo Lãnh đạo Phòng PC06 cho ý 

kiến chỉ đạo. 

Bộ phận 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả 

 

1/2 ngày 

làm việc 

Sổ theo 

dõi kết 

quả xử lý 

công việc 
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B4 Phân công cán bộ thực hiện. 

 

Chỉ huy 

đội 

 

 

B5 

Kiểm tra thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu đạt yêu cầu thì tiến hành các 

thủ tục tiếp theo. 

+ Nếu chưa đạt yêu cầu hướng dẫn 

bổ sung các điều kiện về ANTT. 

+ Nếu bổ sung mà không đủ điều 

kiện ANTT thì trả lời bằng văn bản. 

Bộ phận 

xử lý 

01 ngày 

làm việc 
Mẫu số 03 

B6 
Trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về ANTT. 

Lãnh đạo 

Phòng 

PC06 

1/4 ngày 

làm việc 
Mẫu số 01 

B7 

Sau khi Giấy chứng nhận đã được 

ký, bộ phận xử lý sẽ đóng dấu, mở 

hồ sơ, thống kê, theo dõi và quản lý 

theo quy định. 

Bộ phận 

xử lý 

1/4 ngày 

làm việc 
Mẫu ĐK10 

B8 

1. Trường hợp trả kết quả trực tiếp: 

a) Kiểm tra giấy biên nhận hồ sơ, kiểm 

tra thẻ CCCD hoặc Căn cước hoặc Hộ 

chiếu của người được cử đến nhận Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự; 

b) Đề nghị người được cử đến nhận 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự ký vào sổ quản lý cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

Bộ phận 

xử lý 
 

Mẫu ĐK10 

Biên lai 

Mẫu số 01 
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tự; 

c) Viết biên lai và thu phí thẩm định cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự theo quy định của Bộ Tài 

chính. 

2. Trường hợp trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 

a) Đối với hồ sơ tiếp nhận qua Cổng 

dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng 

định danh quốc gia (VNeID): 

Cán bộ tiếp nhận gửi thông báo cho cơ 

sở kinh doanh về số tiền phí thẩm định 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh trật tự phải nộp và thời hạn nộp 

tiền qua tài khoản của cơ sở kinh doanh 

trên Cổng dịch vụ công và địa chỉ thư 

điện tử (nếu có). Trường hợp cơ sở kinh 

doanh chọn hình thức nộp tiền qua 

Cổng dịch vụ công thì thực hiện theo 

hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công. 

Sau khi cơ sở kinh doanh hoàn thành 

nộp phí thẩm định, cán bộ được giao trả 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an 

ninh, trật tự gửi Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở 

kinh doanh qua dịch vụ bưu chính công 

ích (phí dịch vụ bưu chính công ích do 

cơ sở kinh doanh chi trả). 

b) Đối với hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ 

bưu chính: 

Cán bộ được giao trả Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh, trật tự có trách 
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nhiệm chuyển Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự và biên lai thu 

phí thẩm định cho cơ sở kinh doanh qua 

dịch vụ bưu chính công ích sau khi đã 

nhận được tiền phí thẩm định cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật 

tự của cơ sở kinh doanh (phí dịch vụ 

bưu chính công ích do cơ sở kinh doanh 

chi trả). 

Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp thì thời hạn thực hiện thủ tục hành chính có thể ngắn hơn thời hạn 

pháp luật quy định. 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên biểu mẫu Biểu mẫu 

1 Mẫu ĐK1 

Biên nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh, trật tự ban hành kèm 

theo Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026. 

Mẫu ĐK1.docx

 

2 Mẫu ĐK2 

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026.   

Mẫu ĐK2.docx

 

3 Mẫu ĐK3 

Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện 

cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, 

trật tự ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026.   

Mẫu ĐK3.docx

 

4 Mẫu ĐK5 
Biên bản hậu kiểm ban hành kèm  theo Thông 

tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026. Mẫu ĐK5b.docx
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hồi không có thời hạn theo quy 

định tại Điều 22 Nghị định số 

96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị định số 56/2023/NĐ-

CP và Nghị định số 58/2026/NĐ-

CP.  

Ngày ban  hành 

/        /2026 

 

 

5 Mẫu ĐK9 

Biên bản giao nhận Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện về an ninh, trật tự ban hành  kèm  theo 

Thông tư số 30/2026/TT-BCA ngày 

31/03/2026. 

Mẫu ĐK9.docx

 

6 Mẫu ĐK10 

Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

về an ninh, trật tự ban hành  kèm  theo Thông 

tư số 30/2026/TT-BCA ngày 31/03/2026. 
Mẫu ĐK10.docx

 

7 Mẫu số 01 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật  

tự ban hành kèm theo Nghị định                                                                                                                                                        

số 58/2025/NĐ-CP. 
Mẫu số 01 (Giấy 

ANTT).docx  

8 Mẫu số 2b 
Bản khai nhân sự ban hành kèm theo Nghị 

định số 96/2016/NĐ-CP.                                                                                                               Mẫu số 02b.docx

 

9 Mẫu số 03 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh 

doanh ban hành kèm theo Nghị định                                                                                                                                                        

số 58/2025/NĐ-CP. 

Mẫu số 03.docx

 

7. HỒ SƠ LƯU 

TT Hồ sơ lưu 

1 Hồ sơ theo mục 5.3. 

2 Sổ quản lý cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. 

3 Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH theo quy định 

hiện hành. 

 

 


